Sản xuất công nghiệp nhìn tác động kinh tế - xã hội và môi trường

1. Đặt vấn đề

Sản xuất công nghiệp (SXCN) đã và đang chiếm vị thế quan trọng trong xã hội, là động lực chủ yếu thúc đẩy nhanh tiến trình CNH và HĐH ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đang trên đường hội nhập. Bài viết phân tích những đặc trưng hướng tới 3 mục tiêu: 1. Khai thác những đóng góp tích cực của các mô hình SXCN đang hoạt động; 2. Phát hiện những mặt hạn chế, thiếu sót của chúng; 3. Đặt cơ sở cho việc tìm kiếm mô hình SXCN mới hiệu quả hơn về chất lượng môi trường và lợi ích kinh tế.
2. Tình hình phát triển Công nghiệp và Khu công nghiệp

2.1 Các giai đoạn phát triển

SXCN được hình thành và phát triển sau 3 cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN). Lần thứ nhất vào cuối TK XVIII với máy hơi nước và máy dệt. Lần thứ hai sau 100 năm, tức cuối TK XIX với động cơ điện và đông cơ đốt trong. Đây là bước ngoặt từ sản xuất (SX) thủ công và bán cơ khí sang SXCN. Lần thứ ba, từ nửa sau TK XX bắt đầu thời đại công nghệ thông tin.

Phát triển các Khu công nghiệp (KCN) là xu hướng chung đang diễn ra ở hầu hết các Quốc gia, đặc biệt nơi có quá trình CNH nhanh. KCN đầu tiên ra đời năm 1896 ở Traford Park, Manchester, Vương quốc Anh. Sau đó phát triển ở Pháp, Đức, Mỹ, Canada và các quốc gia khác.

2.2. Các mô hình khu công nghiệp

SXCN được xây dựng trên cơ sở các mô hình hoạt động khác nhau tuỳ thuộc mục tiêu phát triển. Hiện nay, trên thế giới đang tồn tại nhiều mô hình KCN, nhưng nội dung nghiên cứu chỉ tập trung vào những vấn đề hữu quan giữa SXCN - Môi trường - Kinh tế theo quan điểm  bền vững.

- Mô hình KCN truyền thống: Các nhà máy hoặc xí nghiệp, nhiều Nhà máy chung một mục đích là SX, gia công tạo thành sản phẩm hàng hoá và cùng chung sự quản lý gọi là KCN.

KCN là "một vùng đất rộng, được phân lô và phát triển cho nhiều CSSX nằm gần nhau và sử dụng chung cơ sở hạ tầng" (UNEP, 1997).

- Mô hình KCN thân thiện với môi trường.

Hiểu đơn giản là các KCN lấy mục tiêu môi trường là định hướng phát triển; gồm: không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, không ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng; giảm đến mức thấp nhất phát sinh chất thải; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bằng các giải pháp tối ưu hoá dòng vật chất và năng lượng trong từng XNCN và trong KCN.

- Mô hình Khu công nghiệp sinh thái (KCNST)

Bản chất của mô hình này là SXCN diễn ra có tính hệ thống (khép kín). Các CSSX trở thành những Sinh thái công nghiệp, chúng có mối quan hệ cộng sinh với nhau dựa trên nguyên tắc trao đổi chất, chu trình SX khép kín đảm bảo tuần hoàn năng lượng và vật chất ở mức độ tối đa.

3. So sánh mô hình KCN truyền thống vơi Mô hình KCNST

3.1. Mô hình KCN truyền thống

- Bản chất mô hình KCN truyền thống là vận hành theo tuyến với những đóng góp cụ thể:

+ Tăng trưởng kinh tế - xã hội. Thông thường đóng góp của CN đạt từ 30 - 40% và đặc biệt ở nhiều quốc gia cho thấy SXCN chiếm từ 60 - 70% tỷ trọng kinh tế.

+ Nhịp độ tăng trưởng CN bình quân 12%/năm.

+ SXCN mang lại hiệu quả kinh tế cho các khoản đầu tư phát triển hạ tầng công cộng. Một XNCN hoặc KCN được thiết kế, quy hoạch hợp lý sẽ đem lại những lợi ích: 
1) Nâng cao hiệu quả sử dụng đất khai thác các công trình tiện ích, hạ tầng kỹ thuật, đường sá, viễn thông, thu gom xử lý chất thải, an ninh, các dịch vụ y tế, giải trí cho người lao động; 
2) Các KCN đống góp đáng kể cho diện mạo kiến trúc đô thị với những hình khối, dáng dấp đặc biệt của các thiết bị lộ thiên, của các công trình kỹ thuật,... được diễn đạt bằng ngôn ngữ kiến trúc nổi bật tính thời đại công nghệ mới và tiến bộ kỹ thuật.

- Những hạn chế của mô hình KCN truyền thống.

Mặt trái của SXCN hiện tại là những bất ổn về môi trường, như:

+ Ô nhiễm môi trường không khí từ: Lò đốt nhiên liệu hoá thạch; Hoạt động giao thông vận tải, thải các chất ô nhiễm khí CO2, muội khói, bụi, chì. Năm 2000 lượng khí CO2 tăng từ 365 ~ 380 ppm, thải vào khí quyển gây ra các biến đổi vật lý và hoá học, mà trước hết là "hiệu ứng nhà kính".

+ Ô nhiễm môi trường nước: Nước thải CN là nguồn nước gây ô nhiễm lớn nhất đối với tài nguyên nước. Hiện nay, hàng năm trên thế giới có trên 500 tỷ tấn nước thải bẩn vào khu vực thiên nhiên và cứ 10 năm, số nước thải này tăng gấp đôi.

+ Ô nhiễm môi trường đất: Khai thác khoáng sản là tác động chính gây ra ô nhiễm môi trường đất, chiếm khu vực đất lớn ở các mỏ than, Apatít, thiếc, Cromit, Vàng, đá quý. Chặt phá, khai thác rừng làm tăng diện tích đất trống đồi trọc, giảm diện tích rừng che phủ, đất bị thoái hoá, đẩy nhanh tốc độ sa mạc hoá.

+ Ô nhiễm ánh sáng như ánh sáng xâm nhập (Light trepass) là ánh sáng nhân tạo xâm nhập vào không gian của người khác, khi họ không mong muốn. Lạm dụng ánh sáng là việc sử dụng quá mức ánh sáng.

Ngót 3 thế kỷ hình thành và phát triển CN, nhân loại đã tiêu thụ một khối lượng nguyên - vật liệu khổng lồ, tiêu tốn quá mức tài nguyên không thể tái tạo, sử dụng quá nhiều tài nguyên độc hại,... dẫn đến sự mất cân bằng nghiêm trọng trong mối quan hệ: Thiên nhiên - Con người - Tài nguyên.

+ Yếu tố công nghệ: vận hành theo tuyến, các nguyên liệu và năng lượng qua chế tác phần lớn đã chuyển hoá thành sản phẩm hàng hoá, một phần trở thành chất thải. Các sản phẩm hàng hoá được con người sử dụng cuối cùng cũng trở thành rác thải (Wasts). Cả hai loại chất thải này không có cơ hội tái chế, tái sử dụng, cuối cùng bị thải bỏ trực tiếp vào môi trường tự nhiên. Những yếu tố này dẫn tới những bức xúc về chất thải CN, dồn nén và gây tác động môi trường, kéo theo sự xuống cấp chất lượng môi trường là bằng chứng không thể chối cãi.

+ Mô hình hoạt động: Quá trình công nghệ sản xuất sử dụng nguyên liệu và năng lượng vận hành theo quy trình - theo tuyến (Hình 1).

+ Quy hoạch địa điểm xây dựng CN bất họp lý: Nhiều vị trí CN ở trước hướng gió, hoặc đầu nguồn nước so với khu dân cư. Nhiều trường hợp địa điểm xây dựng CN ngay trong khu dân cư.

3.2. Mô hình KCNST

Mô hình KCNST là khái niệm khá mới. Lần đầu tiên 2 nhà khoa học Mỹ, Frosch và Gallopoulos đã định nghĩa một cách đơn giản: Chất thải từ một quá trình này có thể được sử dụng như nguyên liệu thô, đầu vào cho một quá trình khác (1989). Sau đó nhiều ý tưởng được bổ sung và đi đến những khái niệm khá thống nhất: "KCNST là cộng đồng các XNCN và dịch vụ kinh doanh được sắp đặt trên cùng địa điểm vì lợi ích chung. Các DN thành viên cố gắng đạt tới việc cải thiện môi trường, hiệu quả kinh tế và thực hiện nhiệm vụ xã hội thông qua công tác quản lý môi trường và nguồn tài nguyên. Bằng cách cùng làm việc, cộng đồng các DN đạt được lợi ích chung lớn hơn nhiều so với tổng  lợi ích riêng lẻ mỗi công ty thực hiện bằng tối ưu hoá mọi hoạt động tại từng cơ sở của mình".

- Mục tiêu của KCNST: Cải thiện hiệu quả kinh tế của các DN tham gia KCNST đồng thời giảm thiểu các tác động môi trường của các DN thành viên. KCNST Kalundborg ở Đan Mạch là một bằng chứng. Đây là KCN đầu tiên trên thế giới ứng dụng Cộng sinh CN, một trong những nghiên cứu ứng dụng Sinh Thái học Công nghiệp vào một hệ thống trao đổi năng lượng và nguyên  - vật liệu giữa các Cty. Trong vòng 15 năm (từ 1982 - 1997), KCN này đã giảm lượng tiêu thụ năng lượng gồm dầu, than đá, nước. Đồng thời giảm đến mức thấp nhất khi CO2 và SO2 thải vào môi trường xung quanh.

- Quy trình công nghệ: Vận hành theo hệ thống khép kín (Hình 2)

- Những đóng góp của mô hình KCNST .

Theo thống kê năm 2001, các Cty trong KCN Kalundborg thu được 160 triệu USD lợi nhuận, trong khi chỉ đầu tư 75 triệu USD cho vận hành KCN theo mô hình KCNST. 

KCN Quzchou, tỉnh Zhejiang, Trung Quốc, diện tích 600 ha, là một KCNST hoá chất. Tập đoàn chủ chốt là Juhua Group, tập trung vào 3 ngành CN hoá chất chính: florua, clo và soda SX trên 180 loại sản phẩm hoá chất khác nhau.

Juhua Group thải ra khoảng 800 nghìn tấn chất thải rắn/năm (chủ yếu là tro, bụi bay và hoá chất thải bỏ),80% lượng chất thải này được sử dụng tại các nhà máy SX xi măng và gạch ở Quzchou. Juhua Group thải ra khoảng 23.000 tấn chất thải lỏng/năm, trên 70% lượng chất thải này được các DNTV nhỏ tái chế và tái sử dụng.

- Phát triển KCNST trên thế giới.

Tuy mới ra đời vào những năm 90 của TK trước, mô hình  KCNST đã được ứng dụng ở nhiều quốc gia. Đến 2001 đã có 100 KCNST  trên thế giới, trong đó ở Mỹ: 40, Thái Lan: 28 và còn lại ở Canada, Mehico, Anh, Pháp, Đức, Áo,Đan Mạch, Nauy, Algieire, Nam Phi, Australia, Indonesia, Philipine, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp các mô hình KCN, so sánh các yếu tố công nghệ, sử dụng tài nguyên và tác động môi trường cho phép lựa chọn cách ứng xử trong SXCN trước những thách thức của thực tế phát triển.

4. Kết luận và đề xuất

- SXCN đã đem lại hiệu quả kinh tế, đóng góp cho cảnh quan Kiến trúc - Quy hoạch, đem lại lợi ích cho bức tranh toàn cảnh phát triển kinh tế - xã hội.
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  Hình 1. Sơ đồ quá trình công nghệ vận hành theo tuyến
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     Hình 2. Sơ đồ quá trình công nghệ vận hành theo tuyến

 





- Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế, Mô hình KCN truyền thống cũng đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót về sử dụng tài nguyên, về công nghệ vận hành,... đó là những nguyên nhân gây ra nhiều chất thải, chất thải là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Một cách tổng quát: Mô hình SXCN truyền thống là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm suy giảm môi trường.

- Đã đến lúc cần phải tìm kiếm các phương cách sản xuất góp phần hạn chế và ngăn chặn hậu quả xấu ngày càng gia tăng của SXCN.

- Trên thế giới đã và đang xuất hiện nhiều mô hình SXCN: mô hình KCN thân thiện với Môi trường, mô hình Khu Công Nghiệp Sinh Thái,... có thể giúp chúng ta thay đổi cách nhìn, thay đổi cách sản xuất để góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
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